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TÓM TẮT  
Việc tìm kiếm các hợp chất mới kiểm soát sâu tơ (Plutella xylostella L.) loài gây hại chính trên cây rau ăn lá họ 

hoa thập tự đang là vấn đề cấp bách và được khuyến khích bởi các khuyến cáo về tác động nghiêm trọng với 

môi trường sống và sự kháng thuốc của các quần thể sâu đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc 

hóa học hiện đang sử dụng. Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành chiết tách tinh dầu tỏi bằng phương pháp 

chưng cất hơi nước và khảo sát hiệu lực xua đuổi, tiêu diệt, ức chế sự sinh trưởng và gây ngán ăn đối với sâu tơ 

của tinh dầu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hàm lượng tinh dầu trong 1 kg tỏi tía là 0,075%. Phương pháp 

sắc ký khí khối phổ (GC-MS) cho thấy thành phần chính của tinh dầu tỏi tía là di-2-propenyl trisulfide 

(61,35%), diallyl tetrasulphide (12,64%), methyl 2-propenyl trisulfide (2,34%), diallyl disulphide (1,99%). Kết 

quả nghiên cứu cũng chỉ ra tinh dầu tỏi nồng độ 0,5% có hiệu lực tiêu diệt 79,31% sâu tơ tuổi 2 sau 48 giờ. 

Hiệu lực gây ngán ăn trên 90% đối với nghiệm thức không có sự lựa chọn thức ăn ở nồng độ tinh dầu 0,5%. 

Hơn thế nữa, ở nồng độ 0,5% tinh dầu tỏi cũng thể hiện khả năng gây ức chế mạnh quá trình nhộng hóa và vũ 

hóa của sâu tơ, tỷ lệ này đạt lần lượt 9,17% và 5,2%. Các kết quả trong nghiên cứu này cho thấy tinh dầu tỏi có 

tiềm năng như một loại thuốc diệt trừ và phòng chống sâu tơ hiệu quả. 

Từ khóa: Gây ngán ăn, hiệu lực tiêu diệt, sâu tơ, tinh dầu tỏi, ức chế sự phát triển. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Sâu tơ (Plutella xylostella L) là một trong 

những loài gây hại nhiều nhất trên thực vật 

thuộc họ Thập tự, chủ yếu là những cây sinh 

glucosinolat. Mật độ sâu cao có thể ăn phần 

lớn diện tích lá chỉ còn trơ lại gân lá làm giảm 

sản lượng và chất lượng cây rõ rệt. Sâu tơ có 

thể sống được ở hầu hết các quốc gia trồng rau 

cải, từ khí hậu ôn đới đến khí hậu nhiệt đới và 

là mối lo ngại lớn nhất cho các nhà trồng rau 

cải hiện nay. 

Việc kiểm soát những loài côn trùng gây hại 

này hiện đang phụ thuộc chủ yếu là hóa chất 

diệt côn trùng. Tuy nhiên, sự bùng phát của 

loài gây hại này được tìm thấy chủ yếu là do 

kháng thuốc trừ sâu (Kranthi et al., 2005; 

Satpathy et al., 2005; Ahmad et al., 2005). 

Thêm vào đó việc sử dụng các loại thuốc trừ 

sâu hóa học đã có những tác động đáng kể tới 

các sinh vật khác và góp phần làm ô nhiễm 

môi trường sống. Để giảm độc tính tới môi 

trường và giảm sự phụ thuộc vào hóa chất 

trong các loại thuốc diệt côn trùng các phương 

pháp kiểm soát sinh học đã và đang tiếp tục 

được khuyến khích rộng rãi (Lacey et al., 2015; 

Chaudhary et al., 2011). 

Tỏi tía, tên khoa học Allium sativum L (họ 

Amaryllidaceae), từ lâu đã được con người sử 

như một loại gia vị thực phẩm và thuốc chữa 

bệnh kỳ diệu từ thiên nhiên. Tỏi được biết đến 

với rất nhiều công dụng như tính kháng khuẩn, 

kháng nấm, các bệnh về tim mạch, chống ung 

thư, giảm đường huyết. Trong các nghiên cứu 

khác, tinh dầu tỏi đã được chứng minh là có 

hoạt tính diệt côn trùng chống lại loài gián 

(Blattodea: Blatellidae), Lycoriella ingénue 

Dufour (Diptera: Sciaridae), Reticulitermes 

speratus Kolbe (Isoptera: Rhinotermitidae), và 

một số côn trùng phá hoại ngũ cốc dự trữ như 

Bướm đêm địa trung hải (Lepidoptera: 

Pyralidae), mọt gạo (Sitophilus oryzae 

Linnaeus), mọt ngô (Coleoptera: 

Curculionidae) và mọt đỏ (Tribolium. 

castaneum) (Plata-Rueda et al., 2017).  

Thành phần các hợp chất trong tinh dầu tỏi 

có chứa lưu huỳnh, hợp chất chịu trách nhiệm 

cho các hoạt động dược lý của tỏi (Plata-Rueda 

et al., 2017). Năm 2016, Ourouadi và cộng sự, 

đã báo cáo thành phần chính của tinh dầu tỏi A. 

sativum được chiết tách bằng phương pháp 

chưng cất hơi nước là allyl metyl trisulfua 

(34,61%) và diallyl disulfide (31,65%) 
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(Ourouadi et al., 2016). Các thành phần khác 

chiếm tỷ lệ phần trăm thấp là allyl methyl 

disulfide, diallyl sulfide, diallyl trisulfide và 

diallyl tetrasulfide. Các thành phần trong tinh 

dầu tỏi thể hiện hoạt tính kháng khuẩn, kháng 

nấm, diệt côn trùng, diệt nhuyễn thể, đặc tính 

diệt khuẩn và chống ký sinh trùng (Chaubey et 

al., 2014). Nghiên cứu của Sangha và cộng sự 

năm 2017 cũng cho thấy tinh dầu tỏi có khả 

năng kiểm soát sâu tơ thông qua việc gây độc 

tính với trứng và ấu trùng, ngoài ra nó còn ức 

chế sự phát triển của ấu trùng và con trưởng 

thành. (Sangha et al., 2017) Một vài nghiên 

cứu khác cũng cho thấy khả năng ức chế, xua 

đuổi côn trùng trong việc bảo quản ngũ cốc dự 

trữ (Denloye et al., 2010; Chaubey et al., 2014). 

Thêm vào đó năm 2017, Ruede, A. P và cộng 

sự cũng đã chứng minh tác dụng xua đuổi ấu 

trùng, nhộng và con trưởng thành của loại bọ 

cánh cứng Tenebrio. molitor  (Plata-Rueda et 

al., 2017). Trong nghiên cứu này, chúng tôi 

tiến hành chiết tách và khảo sát hoạt tính tiêu 

diệt, xua đuổi và ức chế sự phát triển ấu trùng 

sâu tơ của tinh dầu tỏi tía Allium sativum L.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Sâu tơ 
Bướm của sâu tơ được thu thập từ các vườn 

rau ăn lá tại ở khu vực Tân Phong, Trảng Dài, 

Thành phố Biên Hòa sau đó đem về nuôi từ 1-

2 vòng đời. Cải ngọt được trồng làm nguồn 

thức ăn nuôi sâu tơ. Ngài trưởng thành được 

nuôi trong thùng cotton và được cho ăn bằng 

dung dịch glucoside 10% thông qua bấc bông, 

trứng do con trưởng thành đẻ đã được chuyển 

sang các thùng nuôi riêng biệt. Ấu trùng tuổi 2 

của sâu tơ được sử dụng cho các nghiên cứu 

này (Noosidum et al 2016). 

2.2 Chiết tách tinh dầu tỏi 
Tinh dầu tỏi được chiết tách bằng phương 

pháp chưng cất hơi nước. 2 kg tỏi đã nghiền 

nhỏ, thêm vào đó 4 lít nước cất, dung dịch 

nước tinh dầu tỏi thu được sau 2 giờ chưng cất 

được chiết bằng phễu chiết và làm khan bằng 

Na2SO4. Tinh dầu tỏi thu được được bảo quản 

trong lọ thủy tinh tối màu và được bảo quản ở 

4oC chờ dùng. 

2.3. Phân tích thành phần hóa học trong 

tinh dầu tỏi  
Thành phần hóa học trong tinh dầu tỏi được 

xác định dựa trên phương pháp Sắc ký khí khối 

phổ (GC-MS) được thực hiện trên máy 

Thermo Scientific 1310 kết nối với khối phổ 

Thermo ITQ 900. Cột phân tích TG – 5MS, 

kích thước 30 m x 0,25 µm x 0,25 mm. Các 

thành phần trong mẫu được so sánh với dữ liệu 

phổ trong thư viện NIST 14.  

2.4. Khảo sát ảnh hưởng của tinh dầu tỏi đối 

với sâu tơ 

2.4.1. Khảo sát hiệu lực tiêu diệt sâu tơ của 

tinh dầu tỏi 
Tinh dầu tỏi sau khi chiết tách được hòa tan 

với methanol và nước với tỷ lệ 10% methanol 

(dung dịch gốc). Từ dung dịch gốc này dùng 

nước cất pha loãng thành các mẫu khác nhau 

có nồng độ lần lượt là 0,5%; 0,25%; 0,125%; 

0,0625; 0,03125%. 

Các đĩa peptri có đường kính 90 mm được lót 

bông ẩm bên dưới giấy lọc. Mỗi đĩa peptri tương 

ứng với một nghiệm thức. Mẫu lá cải non được 

cắt thành các mảnh nhỏ có đường kính 4,5 cm. 

Mỗi mảnh lá cải được nhúng cho ướt đều dung 

dịch chứa tinh dầu tỏi với các nồng độ khác nhau 

từ 0,5%; 0,25%; 0,125%; 0,0625; 0,03125% 

tương ứng lên bề mặt lá, đợi cho dung dịch trên 

bề mặt lá bay hơi tự nhiên trong khoảng 20-30 

phút, đặt lá trong đĩa peptri đã chuẩn bị. Sâu tơ 

tuổi 2 được thả vào các đĩa peptri có lá cải (10 

con/ nghiệm thức). Mẫu lá cải chỉ phun nước cất 

chứa 10% methanol được sử dụng làm mẫu đối 

chứng (Noosidum et al., 2016).  

Thí nghiệm được bố trí 3 lần lặp lại. Quan 

sát về tỷ lệ sống sót của sâu tơ được ghi lên 

đến 96 h. Tuy nhiên, dữ liệu 24 giờ sau khi 

hoàn thành việc thả sâu tơ tuổi 2 vào các đĩa 

peptri được sử dụng để tính toán hiệu lực tiêu 

diệt và giải thích kết quả. Hiệu lực tiêu diệt sâu 

tơ của tinh dầu tỏi được tính bằng công thức 

(Abbott, 1925): H% = [(C-T)/C]x100% trong 

đó C: Số sâu sống ở nghiệm thức đối chứng. T: 

số sâu sống ở nghiệm thức có xử lý dịch chiết.   

2.4.2. Khảo sát hiệu lực gây ngán ăn của sâu 

tơ hại rau ăn lá của tinh dầu tỏi  
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2.4.2.1. Thí nghiệm không có sự chọn lựa 

thức ăn 
Các lá cải non được cắt thành những vòng 

tròn có đường kính 1,5 cm, cân 10 mảnh lá cải 

sau khi cắt được nhúng ướt đều trong dung 

dịch chứa các nồng độ 0,5%; 0,25%; 0,125%; 

0,0625; 0,03125% tương ứng của tinh dầu tỏi, 

mẫu lá nhúng vào nước cất chứa 10% 

methanol được sử dụng làm mẫu đối chứng, 

đợi dung dịch trên các mẫu lá cải bay hơi tự 

nhiên trong khoảng 20 - 30 phút. Đặt các mảnh 

lá cải vào mỗi đĩa peptri đã chuẩn bị sẵn như 

trong thí nghiệm trên (10 mảnh/ nghiệm thức). 

Cho vào mỗi đĩa peptri 10 ấu trùng sâu tơ, đậy 

nắp lại 24 giờ theo dõi và ghi nhận kết quả. Thí 

nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm 

theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp 

lại (Koundal, 2020). 

Hiệu lực gây ngán ăn đối với sâu tơ của tinh 

dầu tỏi được đánh giá dựa vào sự chênh lệch 

trọng lượng của lá ở nghiệm thức đối chứng so 

với nghiệm thức chứa tinh dầu tỏi trước và sau 

24 giờ thử nghiệm. Hiệu lực gây ngán ăn của 

sâu tơ được đánh giá theo công thức Caasi 

(1983): 

Chỉ số ngán ăn (CSNA) = (C0 – Ci)/C0 x 100 

Trong đó:   

C0 : là tỷ lệ lá bị ăn ở nghiệm thức đối 

chứng; 

Ci: là tỉ lệ lá bị ngán ăn ở nghiệm thức i. 

2.4.2.2. Thí nghiệm có sự chọn lựa thức ăn 
Cách bố trí thí nghiệm và tính toán được 

thực hiện tương tự như thí nghiệm không có sự 

chọn lựa thức ăn nhưng thay vì 10 mảnh lá cải 

được nhúng trong cùng một nồng độ dung dịch 

tinh dầu tỏi được thay bằng 5 mảnh nhúng vào 

dung dịch chứa các nồng độ 0,5%; 0,25%; 

0,125%; 0,0625; 0,03125% tương ứng của tinh 

dầu tỏi, 5 mảnh còn lại được nhúng vào nước 

cất chứa 10% methanol. Các mẫu lá được đặt 

xen kẽ nhau vào mỗi đĩa peptri đã chuẩn bị sẵn 

như trong thí nghiệm trên (10 mảnh lá/nghiệm 

thức), đánh dấu các mảnh nhúng vào dung dịch 

có chứa tinh dầu tỏi. Cho vào mỗi đĩa peptri 10 

ấu trùng sâu tơ, đậy nắp lại 24 giờ theo dõi và 

ghi nhận kết quả. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần 

với mỗi nồng độ. 

2.4.3. Khảo sát hiệu lực ức chế sự tăng 

trưởng sâu tơ dưới điều kiện nhà kính 
Cây cải 6 tuần tuổi được trồng trong các cốc 

nhỏ (3 cây/cốc), sau khi phun 5ml mỗi loại 

nồng độ khác nhau của dung dịch chứa tính 

dầu tỏi lên các cây cải khác nhau và để khô tự 

nhiên. Các cây cải này được đặt trong các hộp 

thoáng khí (12 x 17 x 12 cm) riêng biệt. Thí 

nghiệm được thực hiện trên sâu tơ tuổi 2, 10 

con/nghiệm thức. Theo dõi và đánh giá tỷ lệ 

sâu sống sót qua các nghiệm thức lần lượt sau 

12 giờ, 24 giờ, 36 giờ, 48 giờ.  

Thí nghiệm được thực hiện với 5 nghiệm 

thức dung dịch chứa tinh dầu tỏi và 1 nghiệm 

thức đối chứng nước chứa 10% methanol. Thí 

nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm 

theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp 

lại. 

Để đánh giá hiệu lực ức chế sự sinh trưởng 

của sâu tơ, những con sâu tơ còn sống sót ở 

được tách ra nuôi riêng biệt và đánh dấu 

nghiệm thức cụ thể. Thay thức ăn và bông giữ 

ẩm hàng ngày, theo dõi tỷ lệ nhộng hóa và khả 

năng vũ hóa của chúng ở các nghiệm thức 

phun dịch chiết so với đối chứng. Tỷ lệ nhộng 

hóa và tỷ lệ vũ hóa riêng biệt đối với sâu tơ 

được tính như sau:  

Tỉ lệ hóa nhộng = (số sâu hóa nhộng/ tổng 

số sâu ban đầu)x100 

Tỷ lệ vũ hóa = (số nhộng vũ hóa/ tổng số 

sâu ban đầu)x100. 

2.5. Xử lý số liệu 
Số liệu được tính toán và xử lý thống kê 

bằng phần mềm thống kê SPSS 16, phân hạng 

các giá trị trung bình bằng trắc nghiệm Duncan. 

Số liệu phần trăm được chuyển đổi qua arcsine 

trước khi xử lý.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần hợp chất trong tinh dầu tỏi 
Kết quả phân tích từ sắc ký khí khối phổ 

(GC-MS) cho thấy tinh dầu tỏi tía trong nghiên 

cứu này có 15 hợp chất, trong đó có các hợp 

chất chính là di-2-propenyl trisulfide (61,35%), 

diallyl tetrasulphide (12,64%), methyl 2-

propenyl trisulfide (2,34%), diallyl disulphide 
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(1,99%), dimethyl tetrasulfide (1,44%). Thành 

phần của các hợp chất khác được thể hiện 

trong bảng 1. Nồng độ thành phần các chất 

trong tinh dầu tỏi ở nghiên cứu này có sự khác 

biệt với nồng độ hành phần các hợp chất trong 

các nghiên cứu trước đây. Nghiên cứu của 

Plata-Rueda cho thấy thành phần chính trong 

tinh dầu tỏi là dimethyl trisulfide (19,86%), 

diallyl disulfide (18,62%), diallyl sulfide 

(12,67%), diallyl tetrasulfide (11,34%), and 3-

vinyl-[4H]-1,2-dithiin (10,11%). (Plata-Rueda 

et al 2017). Một nghiên cứu khác của Douiri và 

cộng sự cũng cho kết quả thành phần chính của 

tinh dầu tỏi Allium sativum là trisulfides 

(57,4%), disulfides (23,16), trisulfide, di-2-

propenyl (46,52%); disulfide, di-2-propenyl 

(16,02%); trisulfide, methyl 2di-2- propenyl 

(10,88%) and diallyl disulide (7,15%) (Douiri 

et al 2013). Hơn thế nữa, nghiên cứu của Thuy 

và cộng sự năm 2020 đã chỉ ra rằng các thành 

phần chính trong mẫu tinh dầu tỏi Việt Nam là 

allyl disulfide (28,4%), allyl trisulfide (22,8%), 

allyl (E) -1-propenyl disulfide (8,2%), allyl 

methyl trisulfide (6,7%) và diallyl tetrasulfide 

(6,5%). (Thuy et al 2020). Các nghiên cứu này 

cũng chỉ ra rằng diallyl disulfide và diallyl 

sulfide trong tinh dầu tỏi đã gây ra những tác 

động nghiêm trọng với ấu trùng, nhộng và con 

trưởng thành của loài sâu bột Tenebrio. 

molitor. (Plata-Rueda et al 2017), ức chế sự 

phát triển của loại bọ cánh cứng 

Callosobruchus maculatus. Hơn thế nữa theo 

nghiên cứu của Thuy và cộng sự nó còn có khả 

năng chống SARS-CoV-2 (Thuy et al., 2020). 
 

Bảng 1. Thành phần hóa học chính trong tinh dầu Tỏi 

STT Thành phần chính Tỷ lệ (%) 

1 1,3-Dithiolane 0,39 

2 3H-1,2-Dithiole 0,2 

3 Sylvestrene 0,26 

4 Diallyl disulphide 1,99 

5 (E)-1-Allyl-2-(prop-1-en-1-yl)disulfane 0,12 

6 (Z)-1-Allyl-2-(prop-1-en-1-yl)disulfane 0,25 

7 Methyl 2-propenyl Trisulfide 2,34 

8 4-Methyl-1,2,3-trithiolane 0,53 

9 3-Vinyl-1,2-dithiacyclohex-4-ene 0,26 

10 2-Vinyl-4H-1,3-dithiine 0,98 

11 Di-2-propenyl Trisulfide 61,35 

12 (Z)-1-Allyl-3-(prop-1-en-1-yl)trisulfane 1,38 

13 5-Methyl-1,2,3,4-tetrathiane 0,77 

14 Dimethyl Tetrasulfide 1,44 

15 Diallyl tetrasulphide 12,64 
 

 

3.2. Kết quả hiệu lực tiêu diệt sâu tơ của 

tinh dầu tỏi  
Hiệu lực tiêu diệt sâu tơ tuổi 2 sau 12 giờ và 

24 giờ sau khi cho sâu ăn lá cải được phun tinh 

dầu tỏi ở các nồng độ khác nhau có sự khác 

biệt có ý nghĩa về mặt thống kê. Trong đó 

nghiệm thức dung dịch phun chứa 0,5% hàm 

lượng tinh dầu cho thấy tỷ lệ sâu chết nhiều 

nhất, không có sự khác biệt so với nghiệm thức 

dịch chiết 0,25% và tỉ lệ sâu chết giảm dần ở 

các nghiệm thức có nồng độ tinh dầu tỏi thấp 

hơn 0,125%, 0,0625%, và 0,03125%. Kết quả 

tương tự thu được khi quan sát tỷ lệ sâu chết 

sau 36 và 48 giờ, tỷ lệ sâu chết ở nồng độ 0,5% 

và 0,25% cao hơn đáng kể so với các nồng độ 

còn lại. Kết quả được thể hiện trong bảng 2. Từ 

kết quả nghiên cứu này cho thấy tinh dầu tỏi có 

tác dụng tiêu diệt sâu tơ tuổi 2, hiệu lực tiêu 

diệt này thể hiện tốt nhất ở nồng độ tinh dầu 

0,5%, sâu bị chết nhiều nhất ngay trong 24 giờ 

đầu tiên sau khi phun thuốc.  
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Bảng 2. Tỷ lệ sâu chết (%) so với mẫu đối chứng ở các nồng độ khác nhau của tinh dầu tỏi 

Nồng độ 

Tinh dầu Tỏi (%) 
12 giờ 24 giờ 36 giờ 48 giờ 

0,03125 13,33c 13,79 d 14,28 d 14,81c 

0,06250 26,67 b 27,58 c 28,57 c 25,92 b 

0,12500 36,67 b 34,48 c 35,71 ab 33,33 b 

0,25000 66,67 a 65,51 b 68,96 b 72,41 ab 

0,50000 73,33 a 72,41 a 75,86 a 79,31 a 

(Trong cùng một cột các số có cùng mẫu tự không khác biệt ở mức 0,05 qua phép thử Duncan) 

 

3.3. Kết quả hiệu lực gây ngán ăn của sâu tơ 

hại rau ăn lá của tinh dầu tỏi với thí nghiệm 

không có sự chọn lựa thức ăn và có sự chọn 

lựa thức ăn  
Trong thử nghiệm này kết quả nghiên cứu 

cho thấy sau 24 giờ đặt trong thức ăn có nồng 

độ tinh dầu tỏi 0,5% tỷ lệ ngán ăn của sâu tơ 

lần lượt là 93,30% và 87,32% đối với nghiệm 

thức có sự lựa chọn thức ăn và không có sự lựa 

chọn thức ăn, chỉ số này là 84,37% và 77,84% 

đối với nghiệm thức nồng độ tinh dầu 0,25%. 

Từ kết quả thực tế cho thấy tỷ lệ ngán ăn ở thí 

nghiệm không có sự lựa chọn thức ăn cao hơn 

tỷ lệ ở thí nghiệm có sự lựa chọn thức ăn 

(Hình 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hình 1. Hiệu lực gây ngán ăn của sâu tơ hại rau ăn lá của tinh dầu tỏi với thí nghiệm không có  

sự chọn lựa thức ăn và có sự chọn lựa thức ăn 

 

Chỉ số ngán ăn giảm dần theo sự giảm dần 

nồng độ tinh dầu. Tuy nhiên chỉ số này vẫn đạt 

20,32% đối với nghiệm thức không có sự lựa 

chọn thức ăn chứa nồng độ tinh dầu là 

0,03125%. Các nghiệm thức này đều thể hiện 

sự khác biệt có ý nghĩa (p = 0,0000) qua các 

phép thống kê. Kết quả được thể hiện trong 

bảng 3. 

 

Kết quả thử nghiệm này cho thấy tinh dầu 

tỏi thực sự có ảnh hưởng đến việc chấp nhận 

thức ăn của sâu tơ. Khi không có sự chọn lựa 

thức ăn sâu tơ hầu như không ăn lá cải có phun 

tinh dầu tỏi. Khi có sự lựa chọn thức ăn sâu tơ 

cũng chỉ ăn lượng thức ăn không nhiều, nhất là 

đối với lá cải có phun dung dịch tinh dầu tỏi có 

nồng độ 0,5% tinh dầu tỏi thì sâu tơ cũng hầu 

như không ăn.  

Có sự lựa chọn thức ăn 

Không có sự lựa chọn thức ăn 

C
h

ỉ 
s

ố
 n

g
á
n

 ă
n

 (
%

) 

Nồng độ 
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Bảng 3. Hiệu lực gây ngán ăn của sâu tơ hại rau ăn lá của tinh dầu tỏi với thí nghiệm không có sự 

chọn lọc thức ăn và có sự chọn lựa thức ăn  
Đơn vị (%) 

Nồng độ Tinh dầu Tỏi (%) 
Có sự lựa chọn 

thức ăn 
Không có sự  

lựa chọn thức ăn 

0,00000 7,83a 7,40a 
0,03125 10,61d 20,32c 
0,06250 24,15c 35,31b 
0,12500 53,48b 67,85 a 
0,25000 77,84a 84,37b 
0,50000 87,32a 93,3a 

   

3.4. Kết quả hiệu lực ức chế tăng trưởng của 

tinh dầu tỏi đối với sâu tơ 
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhộng 

hóa và vũ hóa của sâu tơ rất thấp ở các nghiệm 

thức có nồng độ tinh dầu cao. Cụ thể, ở nồng 

độ tinh dầu tỏi 0,5% tỷ lệ nhộng hóa và vũ hóa 

chỉ đạt lần lượt 9,17% và 5,2%. Tỷ lệ nhộng 

hóa và vũ hóa của sâu tơ ở các nghiệm thức có 

sự khác biệt có ý nghĩa (p = 0,0000) về mặt 

thống kê. Ở nồng độ 0,25% tỷ lệ nhộng hóa và 

vũ hóa cũng rất khiêm tốn (16,64%  và 9,03%), 

tương ứng. Tỷ lệ này có xu hướng tăng khi 

nồng độ tinh dầu tỏi trong mẫu thức ăn trong 

quá trình thử nghiệm giảm dần (Hình 2). Tuy 

nhiên, tinh dầu tỏi vẫn có tác dụng ức nhất 

định đối với quá trình hóa nhộng và hóa ngài 

của sâu tơ ngay cả khi nồng độ rất thấp 

0,03125% là 79,50% và 62,80%, tương ứng. 

Kết quả được thể hiện trong bảng 4. 

 

Bảng 4. Tỷ lệ nhộng hóa và tỷ lệ vũ hóa 

Nồng độ tinh dầu 
Tỏi (%) 

Tỷ lệ 
nhộng hóa 

Tỷ lệ 
vũ hóa 

0,00000 88,27a 76,47a 
0,03125 79,50c 62,80d 
0,06250 63,06c 54,17c 
0,12500 43,91a 32,39b 
0,25000 16,64a 9,03b 
0,50000 9,17a 5,2a 

 

 
Hình 2. Tỷ lệ nhộng hóa và vũ hóa của sâu tơ ở các nồng độ khác nhau của tinh dầu tỏi 
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Tóm lại, tinh dầu tỏi có tác dụng ức chế sự 

tăng trưởng của sâu tơ, tỷ lệ nhộng hóa và vũ 

hóa đạt mức thấp nhất khi sâu tơ được cho ăn 

thức ăn chứa 0,5% tinh dầu tỏi.  

Nhiều loại tinh dầu có nguồn gốc thực vật 

cho thấy phổ rộng trong việc chống lại nhiều 

loại côn trùng gây hại (Matsumura et al., 1997). 

Nghiên cứu của Demeter và cộng sự được thực 

hiện trên 25 loại tinh dầu cho thấy, tinh dầu tỏi 

thể hiện hoạt tính khả năng gây độc cao nhất 

đối với loài mọt hạt Sitophilus granaries 

(Demeter et al., 2021). Nghiên cứu của 

Koundal và cộng sự cũng chỉ ra rằng tinh dầu 

gừng, tinh dầu nghệ, tinh dầu bạc hà, tinh dầu 

long não, tinh dầu sả đều thể hiện khả năng 

tiêu diệt, xua đuổi, gây ngán ăn đối với ấu 

trùng của sâu tơ (Koundal et al., 2020). Ngoài 

ra trong một nghiên cứu của Laojun năm 2020 

tinh dầu tỏi còn thể hiện khả năng tiêu diệt ấu 

trùng muỗi Aedes aegypti, với nồng độ gây 

chết 50% là 0,006 ppm (Laojun et al., 2020).  

Nghiên cứu của Chaubey và cộng sự năm 

2014, cho thấy, thành phần các hợp chất trong 

tinh dầu tỏi (Allium sativum) có khả năng xua 

đuổi và tiêu diệt bọ cánh cứng Callosobruchus 

chinensis. Điều này được xác định là do thành 

phần trong tinh dầu tỏi có khả năng gây độc 

tính cấp tính với con trưởng thành như một hệ 

quả nó tiếp tục gây ức chế và ngăn trứng nở 

của loại bọ này (Mukesh Kumar Chaubey, 

2014). Một nghiên cứu khác vào năm 2016 của 

ông nói rằng tinh dầu tỏi còn có khả năng xua 

đuổi, tiêu diệt, ức chế hoạt động nở trứng của 

loài mọt gạo Sitophilus oryzae (M K Chaubey, 

2016). Trong nghiên cứu của Ryan và Enan 

cũng chỉ ra cơ chế gây độc của tinh dầu đối với 

hệ thần kinh cũng như sự sinh trưởng và phát 

triển của con trùng gây hại (Ryan et al., 1988; 

Enan et al., 2001). 

Trong nghiên cứu này của chúng tôi, tinh 

dầu tỏi cũng thể hiện khả năng tiêu diệt ấu trùng 

sâu tơ tuổi 2 mạnh nhất với nồng độ tinh dầu tỏi 

là 0,5%, tỷ lệ sâu chết cao nhất tập trung vào 24 

giờ đầu sau khi tiếp xúc với thức ăn. Thông qua 

quan sát thí nghiệm chúng tôi nhận thấy đối với 

nồng độ tinh dầu tỏi cao, ấu trùng sâu tơ bị tiêu 

diệt, những con còn sống sẽ ngán ăn và chậm 

lớn, kết quả là quá trình nhộng hóa không thành 

công (Hình 3 a, 3 b). Các ấu trùng sâu ở các 

nồng độ tinh dầu thấp hơn có thể sống sót, 

những con khỏe mạnh có thể nhộng hóa thành 

công (Hình 3 c) nhưng hoặc vũ hóa không 

thành công, hoặc là có thể vũ hóa nhưng không 

thể di chuyển được, hình thái không phát triển 

bình thường như những cá thể vũ hóa ở nghiệm 

thức đối chứng (Hình 3 d). 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của tinh dầu tỏi đến quá trình nhộng hóa và vũ hóa, (a), (b) nhộng hóa không 

thành công, (c) nhộng hóa thành công, (d) vũ hóa không thành công 
 

Điều này có thể do thành phần các hợp chất 

trong tinh dầu tỏi thể hiện độc tính xông hơi 

tác dụng lên hệ thần kinh của sâu tơ gây tê liệt 

và mất sức sống dần dẫn đến chết hoặc ức chế 

khả năng sinh trưởng và phát triển của sâu tơ. 

Như trong nghiên cứu của Plata-rueda và cộng 

sự đã chứng minh các hợp chất chính trong 

tinh dầu tỏi là dimethyl trisulfide (19,86%), 

diallyl disulfide (18,62%), diallyl sulfide 

(12,67%), diallyl tetrasulfide (11,34%), và 3-

vinyl- [4H] -1,2-dithiin (10,11%). Trong đó 

diallyl disulfide và diallyl sulfide là hai hợp 

chất độc nhất loài bọ cánh cứng Tenebrio 

molitor. Diallyl disulfide và diallyl sulfide 

a b c d 
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trong tinh dầu tỏi gây ra các triệu chứng say và 

hoại tử ở ấu trùng, nhộng và con trưởng thành 

của Tenebrio molitor trong khoảng 20–40 giờ 

sau khi tiếp xúc (Plata-Rueda et al., 2017).  

Trong nghiên cứu này bên cạnh khả năng 

gây ngán ăn đối với sâu tơ hại cây họ hoa thập 

tự của tinh dầu tỏi, kết quả khảo sát hiệu lực 

tiêu diệt sâu tơ cũng cho thấy tinh dầu tỏi thực 

sự có khả năng tiêu diệt sâu tơ mạnh, ức chế 

quá trình nhộng hóa và vũ hóa của sâu trưởng 

thành. Kết quả này đã chứng minh hiệu lực 

phòng trừ sinh học của tinh dầu tỏi đối với loài 

côn trùng gây hại này. 

4. KẾT LUẬN 
Kết quả nghiên cứu cho thấy tinh dầu tỏi thể 

hiện hiệu lực mạnh mẽ trong việc tiêu diệt trực 

tiếp ấu trùng sâu tơ tuổi 2, 73,33% sâu tơ bị 

chết sau 12 giờ tiêu thụ lá cải phun dung dịch 

tinh dầu tỏi nồng độ 0,5%. Hiệu lực gây ngán 

ăn với sâu tơ đang trong độ tuổi sinh trưởng ở 

nồng độ 0,5% tinh dầu cũng đạt lần lượt 87,32% 

và 93,3% đối với nghiệm thức có sự lựa chọn 

thức ăn và không có sự lựa chọn thức ăn. Hơn 

thế nữa tinh dầu tỏi còn có tác dụng làm hạn 

chế số lượng sâu tơ sinh sôi thông qua việc ức 

chế quá trình nhộng hóa của sâu trưởng thành 

và vũ hóa của nhộng sâu tơ. Tinh dầu tỏi ở 

nồng độ 0,5% thể hiện tác dụng ức chế mạnh 

nhất với tỷ lệ nhộng hóa và vũ hóa chỉ đạt lần 

lượt 9,17% và 5,2%. Kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi đã bước đầu cho thấy tinh dầu tỏi là 

một tác nhân đầy tiềm năng trong việc kiểm 

soát sự phá hoại mạnh mẽ sâu tơ đối với cây họ 

hoa thập tự. Tuy nhiên, để có thể kết luận 

chính xác cơ chế gây chết và sự ức chế sự phát 

triển sâu tơ của tinh dầu tỏi Allium sativum L 

cần có những nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa. 

Lời cảm ơn 
Nhóm thực hiện đề tại xin chân thành cảm 

ơn Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại 

tỉnh Đồng Nai đã tài trợ kinh phí cho chúng tôi 

thực hiện nghiên cứu này. 
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BIO-EFFICACY OF Allium sativum L ESSENTIAL OIL AGAINST 

DIAMONDBACK MOTH (Plutella xylostella L) ON CRUCIFEROUS PLANT  
 

Tuong Thi Mai Luong1, Mai Hai Chau1, Ta Ngoc Minh Phuong1, Bui Thi Bich Van1,  

Duong Thi Ngoc Tram1, Nguyen Thi Hong1, Tran Thi Thuy Hoa1 

1Vietnam National University of Forestry – Dong Nai Campus 
 

SUMMARY 
The search for new compounds to control diamondback moth (Plutella xylostella L) major pests on the leafy 

plant of cruciferous is a matter of urgency and encouraged by the recommendations serious impact habitat and 

resistance of insect populations to currently used chemical pesticides. In this study, we extracted garlic essential 

oils by steam distillation method and investigated the effect of repelling, killing, inhibiting growth and causing 

anorexia for diamondback moth of this essential oil. The results show that the essential oil content in 1 kg of 

purple garlic was 0.075%. The result of Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis showed 

that the main components of purple garlic essential oil were di-2-propenyl trisulfide (61.35%), diallyl 

tetrasulphide (12.64%), methyl 2-propenyl trisulfide (2.34%), diallyl disulphide (1.99%). The results also show 

that garlic essential oil concentration of 0.5% was effective in killing 79.31% of two-instar P. xylostella larvae 

after 48 hours of eating Brassica integrifolia leaves sprayed with garlic oil. The anorexia effect was over 90% 

for the treatment without food selection at the concentration of 0.5% essential oil. Moreover, the garlic essential 

oil at a concentration of 0.5% also showed the strong ability to inhibit the pupation and exocytosis of 

diamondback moth, this rate was only 9.17% and 5.2%, respectively. The results of laboratory studies suggest 

that garlic essential oil has potential as an effective diamondback moth (Plutella xylostella L) insecticide. 

Keywords: Causing anorexia, garlic essential oil, inhibiting growth, killing effect, Plutella xylostella L. 
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